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Tén phong thi nghiém:
Laboratory:

T chirc /Co quan chi quan:
Organization:

S6 hiéu/ Code:

Chuan myc cong nhan

Accreditation criteria
Linh vuc:

Field:

Nguoi quan ly:
Laboratory manager:

Hiéu luc cong nhan

Period of Validation:

Dia chi:
Addpress:

Pia diém:

Location:

DPién thoai/ Tel:
Email:
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Phong Thi nghiém

Laboratory

Cong ty C6 phan Khoang sin Séng Binh
Song Binh Minerals Joint Stock Company

VILAS 1479
ISO/IEC 17025:2017

Hoa
Chemical
Nguyén Khanh Tén

Nguyen Khanh Tan
Ké tirngay 07/01/2026 dén ngay 06 /01/2031

Lé B2, Puwong D1, Khu cong nghiép ché bién tip trung khoang san
Titan Song Binh, xa Lwong Son, tinh LAm Pong, Viét Nam

Lot B2, DI Road, Song Binh Titanium Minerals Concentrated Processing
Industrial Zone, Luong Son Commune, Lam Dong Province, Vietnam

Lo B2, Pwong D1, Khu cong nghiép ché bién tip trung Kkhoing sin
Titan Song Binh, xa Lwong Son, tinh Lam Pong, Viét Nam

Lot B2, DI Road, Song Binh Titanium Minerals Concentrated Processing
Industrial Zone, Luong Son Commune, Lam Dong Province, Vietnam

(+84) 252 3658 999
khoangsansongbinh@rangdonggroup.com

https://khoangsansongbinh.vn
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VILAS 1479
Linh vue thir nghiém: Hoéa
Field of testing: Chemical
Tén san ph{im ) Gidi han dinh lwgng
> Tén phép thir cu the éu cé i , .
vat li¢u duge thir ©ft pcp Mt c.l‘l ¢ (n.eu.co)/ Phan.l v1.do Phwong phap thi
TT . The name of specific tests Limit of quantitation
Materials or (if any)/range of Test method
product tested mea); uremin ¢
Xac dinh ham luong TiO:
uiing llmenite | Phuong phap chuan d6
| Quang £ Phap : (30.0~99.0)% | TCVN 8911:2012
Ilmenite ores Determination of TiO: content
Titrimetric method
ZrO2 (50.0~67.0) %
. \ , o HfO, (0.5~1.5) %
i()z(i: dinh ham lugng cac oxit kim Fes0s (0.1~1.0) %
: TiO2 (0.01~1.0) %
Phuong phép phan tich huynh ALO; (0.1~2.5) %
quang tia X Si0> (30.0~40.0) %
2. 3 i 3 TCCS 01:2019
Qu?ng,ercl?? V& | Determination of some metal oxit P205 (0.01~1.0) %
cac’\san. p am content NaZO (001"’ 10) %
bt zircon X-ray Fluorescence analysis MgO (0.01~1.0) %
Zircon sand meth);d % K20 (0.01~1.0) %
and Zircon CaO (0.01~1.0) %
flour Cr203 (0.01~0.5) %
Xac dinh ham lugng ZrO»
Phuong phap chuan do
3. & puep : (50.0~67.0) % TCCS 02:2019
Determination of ZrO: content
Titrimetric method
Quing sa T ,
khodng va cic Xac dinh kich thudc hat
3 4m b Phuong phap nhiéu xa laser
4, | Sanphambot & phap 2 laset (0.01~3500) pm TCCS 03:2019
Zircon Determination of particle size
Sandstone and | Laser diffraction method
Zircon flour
Xéac dinh ham lugng TiO:
uing Rutile | Phuong phép chuan do
5. | Quing £ Phap : (70.0 ~ 95.0) % TCCS 04:2019
Rutile ores Determination of TiO: content
Titrimetric method
Ghi chi/Note:
— TCVN: Tiéu chuén Viét Nam/ Vietnamese standard
— TCCS: Phuong phap do phong thi nghiém xay dung/ Laboratory developed method
Truong hop Cong ty C6 phan Khoang san Song Binh cung cp dich vu thir nghiém chat lwong san phim, hang ho4
thi Cong ty C phan Khoang san Séng Binh phai dang ky hoat dong va dwoc cip gidy chimg nhan ding ky hoat
dong theo quy dinh cta phap luat trude khi cung cp dich vu nay/ It is mandatory for the Song Binh Minerals Joint
Stock Company that provides product quality testing services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service.
AFL 01.12 Lan ban hanh/Issued No: 5.25 Soat xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2




		linh.nd@boa.gov.vn
	2026-01-07T09:18:49+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T13:49:17+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T14:51:08+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T14:51:15+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T14:51:27+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T14:51:46+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




